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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
	Lưu ý

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0
	

	
	1
	Thể thơ  : tự do ( 8 chữ)
	0,5
	Đúng đáp án

	
	2
	-Dáng vẻ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh:

Đôi mắt Mẹ long lanh như rướm lệ

Tóc bạc đi, nét nhăn hằn trên trán

-Ý nghĩa: Mẹ tuy đã tuổi cao, sức yếu nhưng tình yêu, đức hi sinh của mẹ dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi theo năm tháng.
	0,5
	-Dáng vẻ : 0,25 đ
-Ý nghĩa: 0,25 đ

	
	3
	-Biện pháp tu từ chính: 

+Điệp cấu trúc ( lặp cấu trúc): Mẹ + tính từ 
+Liệt kê: nhân từ, hiền dịu, thiết tha…
-Tác dụng:  
+ Nhấn mạnh, cụ thể hóa những tính cách, phẩm chất vô cùng tốt đẹp của mẹ 
+Giúp đoạn văn trở nên cân đối, nhịp nhàng, sinh động, hấp dẫn 
	1,0
	-BPTT: 0,25 đ

-Dẫn chứng: 0,25 đ

-Tác dụng:

+Nội dung: 0,25 đ

+ Nghệ thuật: 0,25 đ

	
	4
	+ HS nêu thông điệp trong đoạn trích có ý nghĩa nhất 

đối với bản thân.
+ Lý giải theo quan điểm                                                                               
	1,0
	-Thông điệp: 0,25đ

-Lý giải: 0,75 đ

	II
	
	LÀM VĂN
	7,0
	

	
	1
	Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) để bàn về trách nhiệm của con cháu đối với ông bà, cha mẹ
	2,0
	

	
	
	a.Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

- HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành.

- Xuống dòng: trừ 0,25đ
	0,25
	Lưu ý:

 -HS có thể trình bày đoạn văn bằng nhiều cách khác nhau miễn là đáp ứng và làm rõ được yêu cầu đề bài, tùy theo mức độ mà cho điểm.

-Viết được đoạn văn, làm rõ vấn đề, diễn đạt mạch lạc, có minh chứng, sáng tạo: 2,0 đ

 -Viết được đoạn văn, làm rõ vấn đề, diễn đạt tương đối mạch lạc, có minh chứng : 1,5 – 1,75 đ

- Viết được đoạn văn, trình bày được một số ý, nhưng chưa làm rõ vấn đề: 1,25 đ 

- Viết được đoạn văn ngắn ( khoảng nửa trang  giấy), trình bày được một số ý, nhưng chưa làm rõ vấn đề: 0,75đ – 1,0đ 

- Chỉ viết được 1 câu, ý sơ sài hoặc chỉ viết có 3 dòng: 0,5 đ

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Trách nhiệm của con cháu đối với cha mẹ
	0,25
	

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận

HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ vấn đề Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Có thể theo hướng:

-Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ chính là việc mỗi người sống có hiếu, thể hiện tấm lòng thảo thơm, hiếu kính, sự đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ mình và có những hành động đền ơn đáp nghĩa đối với họ và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

-Con cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà, có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà đặc biệt khi cha mẹ, ông bà đau ốm, già yếu. Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà..

- Bổn phận trách nhiệm của con cháu đối với ông bà cha mẹ là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ gia đình mạnh mẽ và hạnh phúc
 - ( dẫn chứng : 0,25đ)
	1,0
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25
	

	
	
	 e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ
	0,25
	

	
	2
	 Phân tích đoạn trích trên. Từ đó nhận xét về cách nhìn cuộc sống và con người của tác giả
	5,0
	

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài: nêu được vấn đề. Thân bài: triển khai được vấn đề. Kết bài: Khái quát được vấn đề 
	0,25
	*Lưu ý: 

-Khi chấm điểm, giáo viên cần linh động dựa vào bài làm của học sinh mà cho điểm, khuyến khích những bài sáng tạo, tìm tòi.

-Thiếu phần nào trừ điểm phần đó

-Nếu Hs hiểu bài nhưng viết còn sơ sài : tối đa 2,0/ bài
-Sử dụng các dấu câu ở đầu đoạn  ( 2 dấu câu trở lên); tối đa 1,0 đ/ thân bài
-Không trích dẫn chứng hoặc trích nhưng không đúng cách : 1đ / thân bài
-Bài làm ngắn khoàng ½ trang thì  cho điểm phần hs làm được 

	
	
	b.Xác định đúng vấn đề nghị luận

 Phân tích để làm rõ nội dung và nghệ thuật qua đoạn trích. Từ đó nhận xét quan điểm về nghệ thuật  của nhà văn Nguyễn Minh Châu
	0,25
	

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, đảm bảo các yêu cầu sau:
	
	

	
	
	*Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích…
	0,5
	

	
	
	*Phân tích/ cảm nhận

1. Vị trí, nội dung  đoạn trích: cuộc đối thoại giữa Phùng, Đẩu và người đàn bà làng chìa ở tòa án huyện.
2. Đoạn trích: 

- Hoàn cảnh, số phận: không tên gọi, nghèo khổ, đông con, thường xuyên bị chồng đánh

- Vẻ đẹp người đàn bà hàng chài:

+ Sống kín đáo, sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời 

+Có tâm hồn đẹp đẽ, giàu đức hi sinh và lòng vị tha, lòng tự trọng 

+Có lòng thương con vô hạn 
3. Nghệ thuật đoạn trích:
+Tình huống truyện độc đáo

+Ngôn  ngữ kể giản dị, trong sáng, chất phác
+ Miêu tả tâm lí nhân vật
	0,5
0,5
1,5
0,5
	

	
	
	* Nhận xét về cách nhìn cuộc sống và con người của tác giả:
+Cần có cái nhìn tổng thể, đa diện nhiều chiều
+Phát hiện ra bản chất thật sau vẻ bề ngoài của hiện tượng
	0,5
	HS diễn đạt nhiều cách khác nhau miễn nêu được ý chính

	
	
	d.Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25
	Trên 6 lỗi : -0,25 đ

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ
	0,25
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